
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:   120  /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày    11   tháng 7 năm 2022 

                

TỜ TRÌNH 

Xin chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch  

sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên  

 
   Kính gửi:  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày 

24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch và kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông báo số 543-TB/TU ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Tỉnh ủy 

Điện Biên về chủ trương phân bổ chỉ tiêu và phương án Quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 944/STNMT-QLĐĐ ngày 09 tháng 9 năm 2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất các cấp 

trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Thông báo thẩm định số 1783/TB-HĐTĐQHSDĐ ngày 09 tháng 

12 năm 2021 của Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 

2030 cấp huyện về kết quả thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 

2030 huyện Tủa Chùa và các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân; 

các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn; 

Căn cứ Thông báo số 456/TB-HU ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Thường vụ huyện ủy Tủa Chùa về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 

huyện Tủa Chùa; 
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 Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/HU ngày 01/10/2020 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND huyện Tủa Chùa về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

Trên cơ sở Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND 

huyện, UBND huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 03/TTr-

UBND ngày 05/01/2022, Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 05/4/2022 về đề nghị 

phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa. 

Ngày 09/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 326/QĐ-

TTg về Quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Thực 

hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có 

Báo cáo số 152-BC/BCS ngày 01/7/2022 về giải trình, bổ sung làm rõ một số 

nội dung về chỉ tiêu và phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 

2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện,  Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy đã có Thông báo số 543-TB/TU ngày 05/7/2022 của về chủ trương phân bổ 

chỉ tiêu và phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Do đó, một số chỉ tiêu sử dụng đất 

trong kỳ quy hoạch của huyện có thay đổi so với Nghị quyết số 88/NQ-HĐND 

ngày 17 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện. 

Để có sở sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo UBND huyện Tủa Chùa kính 

đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện cho chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên với các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh tăng diện tích đất nông nghiệp từ 63.463,88 ha lên 63.653,80 ha; 

2. Điều chỉnh giảm diện tích đất phi nông nghiệp từ 4.170,32 ha xuống 

3.980,40 ha. 

(Có Biểu chi tiết các chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh kèm theo). 

3. Lý do đề nghị điều chỉnh: Cấp tỉnh đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng 

đất trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tủa Chùa. 

 UBND huyện kính trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, cho chủ trương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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Biểu chỉ tiêu các loại đất đề nghị điều chỉnh trong Quy hoạch sử dụng đất               

thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tủa Chùa 

(Kèm theo Tờ trình số  120  /TTr-UBND ngày 11 /7/2022 của UBND huyện Tủa Chùa) 

Diện tích: ha 

STT Loại đất Mã 

Diện tích  

thông 

qua tại 

NQ 

88/NQ-

HĐND  

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ  

So sánh Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) = (5)-

(4) 
(7) 

1 Đất nông nghiệp NNP 63.463,88 63.653,80 189,92  

1.2 
Đất trồng cây hàng 

năm khác 
HNK 13.492,24 19.075,90 5.583,66 

Tăng do lấy từ chỉ tiêu 

đất rừng phòng hộ, đất 

rừng sản xuất… 

chuyển sang. 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 29.333,00 25.028,63 -4.304,37 
Giảm do chuyển sang 

chỉ tiêu đất trồng cây 

hàng năm khác,… 1.6 Đất rừng sản xuất RSX 11.185,87 10.096,08 -1.089,79 

  

Trong đó: đất có 

rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 

RSN 7.642,43 7.732,87 90,44 

Tăng do cấp tỉnh phân 

bổ lại chỉ tiêu 

1.7 
Đất nuôi trồng 

thủy sản 
NTS 74,54 75,00 0,46 

Tăng do tính toán lại 

diện tích (làm tròn số) 

1.8 
Đất nông nghiệp 

khác 
NKH 2,04 2,00 -0,04 

Tăng do tính toán lại 

diện tích (làm tròn số) 

2 
Đất phi nông 

nghiệp 
PNN 4.170,32 3.980,40 -189,92 

 

2.2 Đất an ninh CAN 3,26 5,00 1,74 

Tăng nguyên nhân do 

cấp tỉnh phân bổ lại 

chỉ tiêu (tại thị trấn- 

PCCC)  

2.4 
Đất cụm công 

nghiệp 
SKN 25,68 8,00 -17,68 

Giảm do chỉ tiêu phân 

bổ từ Quy hoạch tỉnh 

giảm chỉ tiêu quy 

hoạch đất cụm công 

nghiệp tại xã Sinh 

Phình (20 ha thành 

2,32 ha) 

2.8 

Đất sản xuất vật 

liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 

SKX 17,71 18,00 0,29 

Tăng do cấp tỉnh phân 

bổ lại chỉ tiêu phân bổ 

tại xã Xá Nhè và xã 

Sính Phình.  

 

2.9 
Đất phát triển hạ 

tầng cấp quốc gia, 
DHT 1.138,39 1.027,28 -111,11 
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STT Loại đất Mã 

Diện tích  

thông 

qua tại 

NQ 

88/NQ-

HĐND  

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ  

So sánh Ghi chú 

cấp tỉnh 

- Đất thủy lợi DTL 85,59 15,00 -70,59 

Giảm nguyên nhân do 

chỉ tiêu phân bổ từ 

Quy hoạch tỉnh tăng 

chỉ tiêu quy hoạch đất 

mặt nước chuyên dùng 

(công trình Hồ Nậm 

Seo) 

- Đất cơ sở tôn giáo TON   4,00 4,00 

Tăng do chỉ tiêu phân bổ 

từ Quy hoạch tỉnh đối 

với chỉ tiêu quy hoạch 

đất tôn giáo tại thị trấn 

công trình khu du lịch 

tâm linh 

- 

Đất làm nghĩa 

trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 

NTD 68,90 28,00 -40,90 

Giảm do tỉnh phân bổ 

lại chỉ tiêu 

 - Đất chợ   5,93 2,30 -3,63 
Giảm do tỉnh phân bổ 

lại chỉ tiêu 

2.10 
Đất danh lam 

thắng cảnh 
DDL 60,78   -60,78 

Giảm do tỉnh phân bổ 

lại chỉ tiêu, chuyển 

sang đất khu chức 

năng (du lịch) 

2.11 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 
DSH 8,99   -8,99 

Giảm do tỉnh phân bổ 

lại chỉ tiêu 

2.12 
Đất  khu vui chơi 

giải trí công cộng 
DKV 6,85   -6,85 

Giảm do tỉnh phân bổ 

lại chỉ tiêu 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,02   -0,02 

Giảm do tỉnh phân bổ 

lại chỉ tiêu (diện tích 

tại xã Tả Sìn Thàng)  

2.20 
Đất có mặt nước 

chuyên dùng 
MNC 6,74 31,00 24,26 

Tăng nguyên nhân do 

chỉ tiêu phân bổ từ 

Quy hoạch tỉnh tăng 

thực hiện công trình hồ 

Nậm Seo 

2.21 
Đất phi nông 

nghiệp khác 
PNK 10,78   -10,78 

Giảm do tỉnh phân bổ 

lại chỉ tiêu 

4 
Đất khu công 

nghệ cao 
KCN     

Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

5 Đất khu kinh tế KKT     
Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 
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STT Loại đất Mã 

Diện tích  

thông 

qua tại 

NQ 

88/NQ-

HĐND  

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ  

So sánh Ghi chú 

6 Đất đô thị KDT  1.449,0  
Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

7 

Đất khu sản xuất 

nông nghiệp (Khu 

vực chuyên trồng 

lúa nước, khu vực 

chuyên trồng cây 

công nghiệp lâu 

năm 

KNN  3.381,9  
Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

8 

Khu lâm nghiệp 

(khu vực rừng 

phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng 

sản xuất) 

KLN  26.295,8  
Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

9 Khu du lịch KDL  52,9  
Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

10 

Khu bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng 

sinh học 

KBT     
Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

11 

Khu phát triển 

công nghiệp (Khu 

công nghiệp, cụm 

công nghiệp) 

KPC  8,0  
Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

12 

Khu đô thị (trong 

đó có khu đô thị  

mới) 

DTC     
Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

13 
Khu thương mại, 

dịch vụ 
KTM  28,0  

Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

14 

Khu đô thị - 

thương mại - dịch 

vụ 

KDV  28,0  
Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

15 
Khu dân cư nông 

thôn 
DNT  1.565,8  

Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

16 

Khu ở, làng nghề, 

sản xuất phi nông 

nghiệp nông thôn 

KON     
Chỉ tiêu Quy hoạch 

tỉnh xác định 

Ghi chú: Đối với các khu chức năng (mục 4 đến mục 16) không tổng hợp khi tính tổng diện 

tích tự nhiên. 
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